                           Thứ  hai  ngày 25  tháng  8  năm 2025
                                       KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Luyện tập
TỪ NGỮ CHỈ ĐẶC ĐIỂM. CÂU NÊU ĐẶC ĐIỂM.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức.
· Xếp được các từ chi đặc điểm đã cho vào các nhóm: từ ngữ chi màu sắc, từ ngữ chi hình dáng, kích thước, từ ngữ chỉ hương vị.
· Tìm thêm được từ ngữ chi đặc điểm cho mỗi nhóm và tạo lập câu với từ ngữ chì đặc điểm; làm đúng bài tập điền từ ngữ chi đặc điểm.
· Biết sử dụng các từ chỉ đặc điểm để tạo câu.
2. Năng lực chung.
· Phát triển năng lực ngôn ngữ.
· Lắng nghe, viết bài đúng, kịp thời và hoàn thành các nội dung trong SGK.
3. Phẩm chất.
· Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ viết bài, trả lời câu hỏi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
  - GV: Bài giảng Power point
  - HS: SGK, VBT tiếng việt, vở ôli
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động( 3-5 phút)
  - Để tiết học được sôi nổi  các em khởi động bài Em yêu trường em. 
- GV dẫn dắt vào bài mới: Hôm trước cô dạy các em từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, câu giới thiệu, câu nêu hoạt động. Hôm nay cô dạy các em bài Từ chỉ đặc điểm. câu nêu đặc điểm.
· Gv ghi bảng 

2. Khám phá.
- GV yêu cầu HS mở SGK trang 23
- Bài học có mấy bài tập?
- Cô trò ta thực hiện bài 1
Bài 1: Xếp các từ in đậm vào nhóm thích hợp.(8 – 9 phút)
· GV yêu cầu HS đọc bài 1.

? Bài tập yêu cầu xếp từ vào mấy nhóm?
? Đó là những nhóm nào?



- GV giải thích từ ngữ chỉ hương vị: là từ ngữ chỉ mùi, vị của sự vật (nhận biết được bằng khứu giác - mũi ngửi; vị giác - lưỡi nếm).
- GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn văn để tìm các từ in đậm.
   - GV yêu HS nêu từ in đậm

 
- GV đưa lên màn hình : Vàng, trắng , nhỏ xíu, thơm ngát, nâu nhạt, cao nghều, dài, nhỏ. 
? Các từ in đậm là các từ chỉ gì?

- GV: Đúng rồi các em ạ các từ in đậm là từ  chỉ đặc điểm.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi( 2 phút) xếp các từ theo ba nhóm
 - Đại diện nhóm trình bày kết quả.

 






- GV mời  HS lên bảng thực hiện

- Qua theo dõi cô thấy các em làm bài rất tốt cô khen các em 
GV chốt: Qua bài tập 1 các em nắm được các từ chỉ đặc điểm và xếp các từ theo  ba nhóm từ ngữ  chỉ màu sắc, từ  ngữ chỉ hình dáng, kích thước, từ ngữ  chỉ hương vị. Ngoài các từ này ra còn có các từ chỉ đặc điểm về màu sắc, hình dáng, kích thước, hương vị nào khác cô cùng các em chuyển tiếp sang bài tập số 2. 
Bài 2: Tìm thêm từ ngữ chỉ đặc điểm theo ba nhóm nêu trên và đặt câu với 2 – 3 từ ngữ tìm được.(9 -- 10 phút)
- GV mời HS nêu yêu cầu bài tập 2.

· Bài tập 2 có mấy yêu cầu ?



a.Tìm thêm các từ chỉ đặc điểm theo ba nhóm.
- GV  yêu cầu HS quan sát các đồ vật có trong lớp học, sự vật ở xung quanh, như cây cối, hoa, quả, con vật, bầu trời,..., tìm các từ ngữ chỉ màu sắc; hình dạng, kích thước; hương vị của các sự vật đó.
- Gv cho HS thảo luận nhóm đôi(2 phút) 
- Yêu cầu HS nêu 











[bookmark: _GoBack]- Gv đưa lên màn hình  một số từ
- Gv : Cô thấy các con hiểu bài và tìm được rất nhiều từ chỉ đặc điểm về màu sắc, hình dáng, kích thước, hương vị để đặt câu có từ đó  các em chuyển tiếp sang phần b.
b. Đặt  câu với 2- 3 từ tìm được.
 M: Hoa mướp màu vàng rực rỡ.
? Đây là câu gì?
? Vì sao mà em biết?

?Từ nào là từ chỉ đặc điểm trong câu?
- Các em dựa vào câu mẫu đặt câu với từ vừa tìm được  vào vở .
- GV quan sát chấm bài
- GV yêu cầu HS đọc bài làm 
? Em đặt câu gì?
? Em nêu từ chỉ đặc điểm trong câu  em đặt?
- Gv soi bài chữa 





- GV: Qua theo dõi cô thấy các em làm bài rất tốt cô khen
+ GV chốt: Qua bài tập 2 các em biết đặt câu nêu đặc điểm. Khi viết câu các em cần lưu ý đầu câu viết hoa cuối câu có dấu chấm, câu đặc điểm phải có từ chỉ đặc điểm.
  Để điền đúng các từ chỉ đặc điểm vào ô vuông  các em chuyển sang bài tập 3
Bài 3: Dựa vào tranh, chọn từ thích hợp thay cho ô vuông( 6 -7 phút)
· GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 3.

- GV chổi rơm  là loại chổi được làm từ rơm nếp  dùng để quét nhà, quét sân. 
-  Nhà bạn nào có chổi rơm?
- Gv yêu cầu HS quan sát tranh  chọn các từ thay cho ô vuông sao cho câu văn có nghĩa.



- GV chữa bài 
 
 ? Bạn nào làm bài giống bạn?
? Các từ cần điền là từ chỉ gì?
Qua theo dõi cố thấy các em làm bài rất tốt cô khen
 - GV:  Khi đọc đoạn văn các em cần lưu ý ngắt hơi sau dấu phẩy, nghỉ hơi sau dấu chấm, nhấn giọng từ chỉ đặc điểm.
 Gv chốt:  Bài tập số 3 giúp các em nắm chắc cách điền các từ chỉ đặc điểm  vào ô vuông.
3. Củng cố ( 3-4 phút)
 - Qua bài học hôm nay em học được kiến thức gì?
- Em thấy mình và các bạn như thế nào?
- Gv nhận xét tiết học
	

- HS vận động theo nhạc







- 1HS nêu  lại
- HS ghi vở

- HS thực hiện 
- 3 bài tập



- HS đọc thầm yêu cầu 
- HS nêu yêu cầu
· 3 nhóm 
 - HS trả lời : 
   +Từ  ngữ chỉ màu sắc.
   + Từ ngữ  chỉ hình dáng , kích thước.
   + Từ ngữ chỉ hương vị. 
                     


· HS đọc thầm 

- 2- 3 em nêu: Vàng, trắng , nhỏ xíu, thơm ngát, nâu nhạt, cao nghều, dài, nhỏ. 


- HS đọc lại các từ 
- Các từ in đậm là chỉ đặc điểm
- HS nhận xét 
 

- HS làm việc theo nhóm 2.
- Đại diện nhóm trình bày
 + Từ ngữ chỉ màu sắc : Vàng, trắng, nâu nhạt.
  + Từ ngữ chỉ hình dáng, kích thước: Cao nghêu, nhỏ, nhỏ xíu, dài
 + Từ  ngữ chỉ hương vị: Thơm ngát
- 1HS thực hiện 
- Nhận xét bài của bạn.















- HS đọc thầm yêu cầu
-1 HS đọc yêu cầu bài tập 2.
- 2 yêu cầu : 
  a.Tìm thêm các từ chỉ đặc điểm theo 3 nhóm
  b.Đặt câu theo mẫu.


- HS quan sát





- HS thảo luận nhóm đôi (2 phút) 
- HS nêu 
 VD : - Từ ngữ chỉ màu sắc : xanh mát, đỏ tươi, tím, trắng  hồng,…
- Từ ngữ chỉ hình dáng, kích thước : ngắn, méo, béo, gầy,  dày, rộng mênh mông, cao, thấp,….
- Từ ngữ  chỉ hương vị:  Chua, chát, ngọt, đắng, thơm, cay, mặn,…
- HS đọc lại các từ trên màn hình 



 
 - HS đọc yêu cầu 
- HS đọc câu mẫu
- Câu nêu đặc điểm
- Câu đặc điểm có từ chỉ đặc điểm
- Vàng rực rỡ.

- HS làm vở ô li 


- 2- 3 HS đọc bài làm 
- HS nêu : Câu đặc điểm 
- HS nêu

- HS chia sẻ
- Dự kiến câu hỏi: 
    +Câu bạn đặt là câu gì?
    + Từ nào là từ chỉ đặc điểm?
    + Khi viết câu bạn cần lưu ý gì?
 












- HS đọc yêu cầu bài tập 3.
- HS đọc các từ  cần điền  



- HS trả lời 


- HS làm VBT - GV chấm bài 
- Đổi vở kiểm tra chéo nhau – Nhận xét bài bạn 
- 2- 3 HS đọc bài 
-1 HS lên bảng chữa bài
- HS  nhận xét 

- Từ chỉ đặc điểm 


- HS đọc lại 
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